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HƯỚNG DẪN

Triển khai thực hiện Bộ Chỉ số cải cách hành chính, công vụ 2017
Thực hiện Quyết định số 1560/QĐ-UBND về Chỉ số cải cách hành chính, công vụ, Kế hoạch số 4790/KH-UBND ngày 23/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai xác định Bộ Chỉ số cải cách hành chính, công vụ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tóm tắt các mục việc và phân công các phòng, ban, đơn vị thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 như sau:
PHẦN I
ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 
(Tổng điểm phần I: 100 điểm = 50% tổng điểm)

1/ Công tác chỉ đạo, điều hành Cải cách hành chính (12 điểm).
· Phần tiêu chí, chấm điểm và phân công phụ trách
	stt
	Nội dung tiêu chí/tiêu chí thành phần
	Phụ trách

	1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
	- Kế hoạch CCHC hàng năm (4,5đ).

  + Ban hành kế hoạch cải cách hành chính (0,5đ).

  + Chất lượng kế hoạch CCHC (1đ).

  + Mức độ thực hiện kế hoạch CCHC (3đ).

- Báo cáo CCHC (2đ).

  + Thực hiện đầy đủ báo cáo CCHC (báo cáo quý 1,6 tháng, 9 tháng và báo cáo năm) (1đ).
  + Tất cả báo cáo đầy đủ nội dung theo kế hoạch CCHC của đơn vị và theo đúng yêu cầu của UBND tỉnh (0,5đ).

  + Tất cả được gửi đúng thời gian quy định (0,5đ.)
- Kiểm tra công tác CCHC (2,5đ).
  + Mức độ thực hiện kế hoạch kiểm tra (0,5đ)

  + Phát hiện các vấn đề qua kiểm tra (1đ).

  + Xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra (1đ).
 - Thực hiện tuyên truyền về cải cách hành chính (2đ).
  + Mức độ thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC(1đ).
  + Mức độ đa dạng trong tuyên truyền CCHC: có thực hiện một trong các hình thức: tổ chức cuộc thi, tọa đàm, sân khấu,…: (0,5đ).

  + Hiệu quả của công tác tuyên truyền cải cách hành chính (0,5đ).
 - Trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác cải cách hành chính (1đ).
	Văn phòng
Văn phòng

Văn phòng

Văn phòng

Ban Giám đốc


· Yêu cầu:

- Hằng năm, Văn phòng ban hành kế hoạch cải cách hành chính trong tháng 1, với mục tiêu, nhiệm vụ đầy đủ theo 6 lĩnh vực cải cách hành chính. Xác định rõ ràng, cụ thể về số lượng, gắn với trách nhiệm triển khai đến các đơn vị trực thuộc, đảm bảo thực hiện đạt 100% theo kế hoạch. Tài liệu kiểm chứng là kế hoạch CCHC và báo cáo kết quả CCHC hoặc báo cáo giải thích cách chấm điểm của Văn phòng Sở.
- Đảm bảo thời gian gửi báo cáo trong năm 2017 theo quy định: Báo cáo quý I gửi trước ngày 05 tháng 3; báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 05 tháng 6; báo cáo 9 tháng gửi trước ngày 05 tháng 9; Báo cáo năm gửi trước ngày 20 tháng 11 hàng năm. Nội dung báo cáo phải đầy đủ theo kế hoạch CCHC của Sở và yêu cầu của UBND tỉnh tại văn bản số 3616/UBND-KSTT; báo cáo 9 tháng và báo cáo năm theo hướng dẫn của Sở Nội vụ tại văn bản số 1300/SNV-CCHC ngày 01/6/2017. Báo cáo rõ số lượng % số nhiệm vụ/sản phẩm đã hoàn thành so với tổng số nhiệm vụ/sản phẩm đề ra trong kế hoạch.

- Đối với công tác tổ chức kiểm tra cải cách hành chính, cần thống kê trong kết luận, báo cáo của đoàn kiểm tra về số lượng, vấn đề phát hiện cần phải xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý. Tài liệu kiểm chứng là các kết luận kiểm tra CCHC; văn bản xử lý hoặc kiến nghị cơ quan thẩm quyền xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra.
- Trong công tác tuyên truyền về CCHC, cần tổ chức ít nhất 01 hoạt động tuyên truyền với các hình thức như: hội thi, tọa đàm, sân khấu…. Đặc biệt, Văn phòng Sở chú ý triển khai, tuyên truyền và thực hiện hiệu quả cuộc thi “Cải cách hành chính: Ý tưởng và thực tiễn” theo Kế hoạch số 3675/KH-UBND của UBND tỉnh. Ngoài ra, việc thường xuyên tham gia viết tin, bài trên website, tập san của Sở, được đánh giá là công tác tuyên truyền của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.
- Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính thường xuyên và đầy đủ. Hàng tháng, quý phải tổ chức họp CCHC; Tài liệu kiểm chứng là các kết luận họp giao ban cải cách hành chính của Sở và các đơn vị. 

2/ Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (8 điểm)
· Phần tiêu chí, chấm điểm và phân công phụ trách
	2.1

2.2

2.3
	- Tham mưu ban hành văn bản QPPL được văn bản cấp trên giao quy định chi tiết thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của đơn vị (3đ).

+ Văn bản QPPL được ban hành kịp thời (2đ).

+ Thực hiện quy trình xây dựng VBQPPL(1đ).

- Công tác theo dõi thi hành pháp luật (3đ).
+ Mức độ thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật (2đ).

+ Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật: kết quả xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vấn đề phát hiện qua theo dõi tình hình thi hành pháp luật (1đ).
- Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do cấp tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị (2đ).

+ Ban hành kế hoạch (hoặc văn bản) triển khai kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (0,5đ).
+ Mức độ hoàn thành kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (1đ).

+ Đề xuất xử lý các vấn đề không còn phù hợp (0,5đ).
	Các phòng: TCPC, QLVH, QLDL, QL.TDTT; DSVH
XDNSVH&GĐ;

Tổ chức Pháp chế 
Tổ chức Pháp chế


• Yêu cầu:
- Các phòng Quản lý Văn hóa, Quản lý Thể dục Thể thao, Quản lý Du lịch, Quản lý Di sản Văn hóa, Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình, đảm bảo thực hiện đạt 100% công tác tham mưu ban hành văn bản QPPL thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của đơn vị kịp thời theo quy định của Trung ương, hoặc theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Thực hiện quy trình xây dựng VBQPPL và thống kê tổng số văn bản QPPL đã tham mưu ban hành trong năm. Tài liệu kiểm chứng là báo cáo kết quả ban hành văn bản QPPL; báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của lĩnh vực thuộc các phòng quản lý.
- Phòng Tổ chức Pháp chế thực hiện việc báo cáo số lượng % số nhiệm vụ/sản phẩm đã hoàn thành so với tổng số nhiệm vụ/sản phẩm trong kế hoạch. Tài liệu kiểm chứng là kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật; báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật, kết quả kiểm tra, theo dõi của Sở Tư pháp.
- Phòng Tổ chức Pháp chế phối hợp các phòng quản lý rà soát phát hiện những văn bản QPPL còn hiệu lực, văn bản hết hiệu lực, văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ…để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xử lý. Tài liệu kiểm chứng là báo cáo rà soát văn bản QPPL hoặc báo cáo giải trình của Phòng Tổ chức Pháp chế.
3/ Cải cách thủ tục hành chính (27 điểm)
• Phần tiêu chí, chấm điểm và phân công phụ trách
	3.1

3.2
	- Kiểm soát thủ tục hành chính (10đ)

  + Ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC (0,5đ).
+ Mức độ thực hiện kế hoạch kiểm soát TTHC (1đ).
+ Rà soát, kiến nghị đơn giản hóa quy định hành chính, thủ tục hành chính (1,5đ).

+ Cập nhật, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố Bộ thủ tục hành chính 3 cấp (2,5đ).

+ Kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính (1,5đ).

+ Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục hành chính (1đ).
+ Tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị (2đ).

- Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (17đ)

+ Thực hiện cơ chế một cửa (3đ).

+ Số lượng thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông (2,5đ).      

+ Thực hiện quy trình tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả giải quyết hồ sơ, TTHC theo cơ chế một cửa (2đ).

+ Công tác tiếp nhận, trả hồ sơ (2,5đ).

+ Công tác giải quyết TTHC: Tỷ lệ hồ sơ trả đúng hẹn (5đ).

+ Thực hiện tiếp nhận và trả hồ sơ, TTHC qua dịch vụ Bưu chính (2đ).
	Văn phòng
Văn phòng

Quản lý VH;

Quản lý TDTT

Quản lý Du lịch;

Quản lý DSVH

XDNSVH&GĐ


• Yêu cầu:
- Văn phòng xây dựng và ban hành kế hoạch Cải cách thủ tục hành chính trong tháng 1 hằng năm. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các phòng quản lý về nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục hành chính. Xác định tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo quy định phải giải quyết theo cơ chế một cửa (trừ thủ tục về thanh tra, đặc thù…). 

- Đối với công tác rà soát thủ tục hành chính: 6 tháng rà soát 1 lần. Các phòng chuyên môn có thực hiện thủ tục hành chính, phải tiến hành rà soát TTHC (đề nghị bãi bỏ, thay thế, bổ sung…theo quy định) và gửi về Văn phòng trước ngày 30/6 và 5/11. Trưởng các phòng quản lý chịu trách nhiệm về nội dung rà soát. 
- Văn phòng và các phòng quản lý thực hiện đúng quy định về quy trình tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả giải quyết hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh, đồng thời chủ động đề xuất điều chỉnh bổ sung cho phù hợp. 
Lưu ý: Lãnh đạo các phòng quản lý chuyển hồ sơ cấp phép đã xử lý sang Văn phòng trước 15g hằng ngày để chuyển bưu điện trong ngày. Trường hợp lãnh đạo các phòng quản lý đi công tác quá 1 ngày, cần có ủy quyền để xử lý hồ sơ đúng hạn. 
- Văn phòng xác định tổng số hồ sơ đã tiếp nhận của Sở trong năm; đánh giá tỷ lệ % giữa hồ sơ được trả đúng hạn so với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong năm. Phấn đấu đạt 100% hồ sơ trả đúng hạn. Tài liệu kiểm chứng: kiểm tra trực tiếp qua phần mềm một cửa và báo cáo giải thích cách chấm điểm của Văn phòng.
4/ Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (6 điểm)
• Phần tiêu chí, chấm điểm và phân công phụ trách
	4.1
4.2
 4.3
	- Tuân thủ các quy định của Trung ương, của tỉnh về tổ chức bộ máy (2đ).

- Rà soát chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức bên trong cơ quan; đảm bảo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị không chồng chéo (2đ).

- Thực hiện phân cấp quản lý (2đ).
	Tổ chức Pháp chế


• Yêu cầu:
- Phòng Tổ chức Pháp chế xác định tổng số các quy định về phân cấp quản lý theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ, Kế hoạch 8843/KH-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Tài liệu kiểm chứng là báo cáo thực hiện phân cấp quản lý hàng năm của phòng Tổ chức Pháp chế. 
- Kiểm tra, thống kê số vấn đề tồn tại, vướng mắc trong thực hiện phân cấp cần được xử lý hoặc kiến nghị xử lý.  Hoàn chỉnh bảng mô tả công việc và khung năng lực của công chức theo Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ (phải có báo cáo kết quả rà soát). 
5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
(14 điểm).
• Phần tiêu chí, chấm điểm và phân công phụ trách
	5.1

5.2

5.3
	- Xây dựng đề án (hoặc đề án điều chỉnh bổ sung) xác định cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt (2đ).
- Tuyển dụng, bố trí, sử dụng công chức, viên chức (8đ).

+ Thực hiện việc tuyển dụng viên chức đúng quy định (2đ).

+ Tỷ lệ công chức được bố trí theo đúng vị trí việc làm và ngạch công chức (2đ).

+ Tỷ lệ viên chức được bố trí theo đúng vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp (2đ).

+ Quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở dữ liệu điện tử (2đ).
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (4đ).
+ Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm (1đ)

+Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 18/2010/NĐ-CP (3đ).
	P.Tổ chức Pháp chế
Các đơn vị trực thuộc.


• Yêu cầu:
- Rà soát, hoàn chỉnh bảng mô tả công việc và khung năng lực của công chức theo Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ gửi về Sở Nội vụ. 
- Xác định cơ cấu viên chức theo vị trí việc làm gửi cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện việc tuyển dụng viên chức đúng quy định của Luật Viên chức, các Thông tư của Bộ Nội vụ, hướng dẫn của Sở Nội vụ (ban hành kế hoạch tuyển dụng, công khai…). Tài liệu kiểm chứng là Kế hoạch tuyển dụng viên chức, báo cáo kết quả tuyển dụng viên chức của đơn vị…
- Xác định số lượng công chức của đơn vị được bố trí theo đúng vị trí việc làm và ngạch công chức. Xác định số lượng viên chức của đơn vị được bố trí theo đúng vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp (trường hợp đề án vị trí việc làm của đơn vị chưa được phê duyệt thì chỉ tính số lượng viên chức bố trí theo đúng chức danh nghề nghiệp). Tính tỷ lệ % giữa số viên chức được bố trí theo đúng vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp với tổng số viên chức của đơn vị: Tài liệu kiểm chứng là báo cáo chất lượng viên chức năm hoặc báo cáo giải thích cách chấm điểm của đơn vị,…
- Quản lý, cập nhật dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức lên phần mềm theo đúng yêu cầu. Trích xuất dữ liệu từ phần mềm phục vụ công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Tài liệu kiểm chứng: kiểm tra thực tế trên phần mềm, kết quả theo dõi, đánh giá của Sở Nội vụ.

- Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức chậm nhất là cuối tháng 9 của năm trước liền kề năm kế hoạch. Tài liệu kiểm chứng là kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị. Xác định số lượng cán bộ, công chức của đơn vị được đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn; bồi dưỡng nghiệp vụ theo vị trí việc làm với thời gian tối thiểu là 01 tuần/01 năm trở lên (không bao gồm viên chức). Tài liệu kiểm chứng là báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm hoặc báo cáo giải thích cách chấm điểm của đơn vị…
6. Cải cách cơ chế quản lý tài chính công (4 điểm)
• Phần tiêu chí, chấm điểm và phân công phụ trách
	6.1

6.2

6.3

6.4
	- Kết quả thực hiện cơ chế tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và tăng thu nhập cho cán bộ, công chức hàng năm: Thể hiện có thu nhập tiết kiệm tăng thêm cho cán bộ, công chức (1đ).

- Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 (2đ).

- Số đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên có tăng hơn năm trước: (0,5đ).

- Có đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện đã được phê duyệt Đề án vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp (0,5đ)
	P.Kế hoạch
Tài chính


• Yêu cầu:
- Thực hiện cơ chế tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP: Các đơn vị thống kê số thu nhập tăng thêm bình quân/tháng (tạm tính) của công chức, viên chức, người lao động đến thời điểm đánh giá Chỉ số để đánh giá cho điểm (trước ngày 10/11). 
- Xác định tỷ lệ % giữa số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 với tổng số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở. Đảm bảo 100% đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên. 
7. Hiện đại hóa hành chính (16 điểm)
• Phần tiêu chí, chấm điểm và phân công phụ trách

	 7.1

 7.2

 7.3

7.4
	- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính (6đ).      

+ Mức độ thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (2đ).      

+ Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử giữa đơn vị và các cơ quan hành chính khác (2đ).

+ Tỷ lệ công chức, viên chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản - điều hành công việc để xử lý, giải quyết công việc (2đ).

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính (6đ).      

+ Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả qua phần mềm một cửa hiện đại (2đ).
+ Mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến (2đ).

+Ứng dụng chữ ký số, chứng thư số để xác thực văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản - điều hành công việc và phần mềm một cửa điện tử (2đ).

- Chất lượng Trang thông tin điện tử của đơn vị (2đ).
+ Tính kịp thời của thông tin (1đ).

+ Mức độ đầy đủ của thông tin (0,5đ).

+ Mức độ thuận tiện trong truy cập, khai thác thông tin (0,5đ).

- Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (ISO điện tử) trên cơ sở ứng dụng các phần mềm hiện có kết hợp với các ưu điểm của Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của đơn vị (2đ).
	Văn phòng


• Yêu cầu:
- Tổng hợp số lượng văn bản điện tử của sở đã phát hành đến các cơ quan hành chính khác; xác định tỷ lệ % giữa số lượng văn bản điện tử so với tổng số văn bản của đơn vị đã phát hành (trừ văn bản mật, văn bản đặc thù). Tài liệu kiểm chứng: Kiểm tra kết quả trên phần mềm và báo cáo CCHC.
- Thống kê số công chức, viên chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản - điều hành công việc để xử lý, giải quyết công việc: xác định tỷ lệ % giữa số công chức, viên chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản - điều hành công việc để xử lý, giải quyết công việc so với tổng số công chức, viên chức của đơn vị (trừ bảo vệ, lái xe, tạp vụ...) Tài liệu kiểm chứng: Kiểm tra kết quả trên phần mềm và báo cáo CCHC năm...
- Xác định tổng số hồ sơ đã tiếp nhận, trả kết quả cho người dân trên phần mềm một cửa: đánh giá tỷ lệ % giữa số hồ sơ đã tiếp nhận, trả kết quả cho người dân trên phần mềm một cửa so với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong năm: Tài liệu kiểm chứng: Kiểm tra kết quả trên phần mềm và báo cáo giải thích của đơn vị.

- Thống kê tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong năm (bao gồm hồ sơ trực tuyến, hồ sơ tiếp nhận trực tiếp theo cơ chế một cửa) của các TTHC, dịch vụ công đã được cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Xác định tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến mức độ 3 so với tổng số hồ sơ tiếp nhận trong năm. 
8. Sáng kiến, cách làm mới trong triển khai công tác cải cách hành chính
(10 điểm).
Có 05 sáng kiến trở lên: (10đ)

Có 04 sáng kiến: (8đ)

Có 03 sáng kiến: (6đ)

Có 02 sáng kiến: (4đ)

Có 01 sáng kiến: (2đ)

Không có sáng kiến: (0đ)
• Yêu cầu:
Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc phát huy các sáng kiến trong CCHC như: giải pháp, biện pháp, cách làm mới (chưa từng được áp dụng địa bàn tỉnh) được áp dụng trên thực tế và đem lại hiệu quả trong thực hiện CCHC hàng năm của ngành. Các sở: Nội vụ, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Khoa học và Công nghệ theo lĩnh vực theo dõi, quản lý ngành sẽ công nhận sáng kiến, cách làm mới của ngành. 
9. Kết quả tham mưu triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc trách nhiệm của ngành (+/-3 điểm).
- 01 nhiệm vụ đảo bảo theo yêu cầu/không đảm bảo theo yêu cầu (hoặc không triển khai): (+1/-1đ).
- 02 nhiệm vụ đảm bảo theo yêu cầu/không đảm bảo theo yêu cầu (hoặc không triển khai) (+2/-2đ).
- Từ 03 nhiệm trở lên đảm bảo theo yêu cầu/không đảm bảo theo yêu cầu (hoặc không triển khai): (+3/-3đ).
- Trường hợp đơn vị không triển khai, do trong các chỉ đạo của cấp trên, đơn vị không có nhiệm vụ phải triển khai (0đ).
PHẦN II
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ
(30% tổng điểm)

1. Tiêu chí 1: Kết quả tham mưu các đề án, chương trình, kế hoạch
Việc đánh giá, phân loại được thực hiện theo bốn mức A+, A, B, C trên cơ sở năm yêu cầu là kịp thời, đầy đủ, chất lượng, có rà soát và báo cáo kết quả, đề xuất cải tiến; cụ thể: 

+ Đáp ứng 5 yêu cầu được đánh giá mức A+; 

+ Đáp ứng 4 yêu cầu được đánh giá mức A; 

+ Đáp ứng 3 yêu cầu được đánh giá mức B; 

+ Đáp ứng dưới 3 yêu cầu được đánh giá mức C 

Cách tính điểm: mức A+: 3 điểm; mức A: 2 điểm; mức B: 1 điểm; mức C: 0 điểm
Điểm tiêu chí 1 = 


	stt
	Nội dung
	Số yêu cầu đạt
	Đánh giá

(A+, A, B, C)
	Tài liệu kiểm chứng
	Ghi chú

	
	Tên đề án 1
	
	
	
	

	
	Tên đề án 2
	
	
	
	

	
	…………
	
	
	
	

	Tổng điểm 

Tiêu chí 1
	
	Điểm quy đổi 20%
	


2. Tiêu chí 2: Kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công quản lý

Việc đánh giá, phân loại được thực hiện theo bốn mức A+, A, B, C trên cơ sở năm yêu cầu là: kịp thời, đầy đủ, chất lượng, rà soát và báo cáo kết quả,  có đề xuất cải tiến.
Cách đánh giá, phân loại
+ Đáp ứng 5 yêu cầu được đánh giá mức A+; 

+ Đáp ứng 4 yêu cầu được đánh giá mức A; 

+ Đáp ứng 3 yêu cầu được đánh giá mức B; 

+ Đáp ứng dưới 3 yêu cầu được đánh giá mức C 

Cách tính điểm: mức A+: 3 điểm; mức A: 2 điểm; mức B: 1 điểm; mức C: 0 điểm
Điểm tiêu chí 2 dành cho cấp Sở và các đơn vị trực thuộc = 



	stt
	Tên Phòng ban, Đơn vị trực thuộc
	Đánh giá
	Lý do đánh giá mức A+
	Ghi chú

	
	
	Những nội dung thực hiện chưa tốt
	Mức độ đánh giá (A+, A, B, C)
	Điểm
	
	

	1
	Phòng A
	
	
	
	
	

	…
	…………
	
	
	
	
	

	Tổng điểm

Tiêu chí 2
	
	Điểm quy đổi 50%
	


Điểm tiêu chí 2 dành cho các phòng khối văn phòng = 




	stt
	Nhiệm vụ được giao
	Đánh giá
	Lý do đánh giá mức A+
	Ghi chú

	
	
	Những nội dung thực hiện chưa tốt
	Mức độ đánh giá (A+, A, B, C)
	Điểm
	
	

	1
	Nhiệm vụ A
	
	
	
	
	

	…
	…………
	
	
	
	
	

	Tổng điểm

Tiêu chí 2
	
	Điểm quy đổi 50%
	


3. Tiêu chí 3: Kết quả thực hiện các công tác nội bộ

Việc đánh giá, phân loại được thực hiện theo bốn mức A+, A, B, C trên cơ sở năm yêu cầu là kịp thời, đầy đủ, chất lượng, có rà soát và báo cáo kết quả, đề xuất cải tiến; cụ thể: 

+ Đáp ứng 5 yêu cầu được đánh giá mức A+; 

+ Đáp ứng 4 yêu cầu được đánh giá mức A; 

+ Đáp ứng 3 yêu cầu được đánh giá mức B; 

+ Đáp ứng dưới 3 yêu cầu được đánh giá mức C 

Cách tính điểm: mức A+: 3 điểm; mức A: 2 điểm; mức B: 1 điểm; mức C: 0 điểm

Điểm tiêu chí 3 = 

	stt
	Nội dung
	Đánh giá
	Lý do đánh giá mức A+
	Phụ trách

	
	
	A+, A,
B,
C
	Điểm
	
	

	1
	Quản lý tài chính, tài sản
	
	
	
	Phòng Kế hoạch Tài chính
Văn phòng

	2
	Phổ biến tuyên truyền pháp luật 
	
	
	
	P.Tổ chức 
Pháp chế

	3
	Lập và thực hiện kế hoạch, quản lý đầu tư (nếu có)
	
	
	
	Phòng Kế hoạch Tài chính

	4
	Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 
	
	
	
	Thanh tra

	5
	Tổng hợp, báo cáo. 
	
	
	
	Văn phòng

	6
	Quản lý hội (nếu có), công tác văn thư lưu trữ, công tác thi đua khen thưởng
	
	
	
	Văn phòng

	7
	Hoạt động của tổ chức Đoàn TNCSHCM
	
	
	
	Đoàn cơ sở

	8
	Hoạt động của tổ chức Công đoàn
	
	
	
	Công đoàn cơ sở

	9
	Hoạt động của tổ chức Đảng
	
	
	
	Đảng ủy

	10
	Công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
	
	
	
	PhòngTCPC, XDNSVH&GĐ

	Tổng điểm tiêu chí 3
	
	Điểm quy đổi 30%

	Tổng điểm phần 2:
	Tổng điểm quy đổi phần 2:


PHẦN III
KỶ LUẬT KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH
(20% tổng điểm)

Việc đánh giá, phân loại được thực hiện như sau:

+ 1 văn bản phê bình -4 điểm; 

+ 1 văn bản nhắc nhở -2 điểm. có hành động khắc phục ngay, phản hồi kết quả kịp thời về cơ quan có thẩm quyền thì được +1 điểm. 

+ 1 trường hợp biểu dương đối với lãnh đạo hoặc tập thể đơn vị trong thực thi công vụ bằng văn bản được +5 điểm (không tính hình thức khen thưởng các loại); 

+ 1 trường hợp biểu dương đối với công chức, viên chức bằng văn bản được +2 điểm (không tính hình thức khen thưởng các loại).  

+ 1 trường hợp bị phê bình, rút kinh nghiệm - 0.5 điểm; 

+ 1 trường hợp bị khiển trách -1 điểm; 

+ 1 trường hợp bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên -2 điểm, riêng một trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc -4 điểm. 

+ 1 trường hợp bị xử lý kỷ luật liên quan đến hành vi tham nhũng -10 điểm. 

+ Cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền đánh giá mất đoàn kết nội bộ  -5 điểm; 

+ Đối với việc đánh giá theo trách nhiệm quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nếu các phòng thực hiện đánh giá đối với các đơn vị không khách quan, không chính xác, không có cơ sở, lý do cụ thể thì -5 điểm; phòng, ban, đơn vị nộp hồ sơ đánh giá hàng năm trễ hạn hoặc không đủ thành phần hồ sơ thì -5 điểm.

Tổng điểm phần 3 = 15 - (điểm trừ) + (điểm cộng).

Tổng điểm phần 3 thấp nhất không quá 0 điểm, tối đa không quá 20 điểm, nếu tổng điểm dưới 0 thì được tính là 0 điểm, tổng điểm trên 20 thì được tính là 20 điểm.
	stt
	Nội dung
	Đánh giá
	Văn bản căn cứ
	Ghi chú

	
	
	Điểm cộng
	Điểm trừ
	
	

	1
	Văn bản phê bình, văn bản nhắc nhở
	
	
	
	

	2
	Văn bản biểu dương
	
	
	
	

	3
	Kỷ luật… công chức hình thức…
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	

	Tổng điểm phần 3:
	Tổng điểm quy đổi phần 3:


* Tổng điểm chỉ số cải cách hành chính, công vụ 
= Tổng điểm quy đổi Phần I: 50% + Phần II: 30% + Phần III: 20%
PHẦN IV
ÁP DỤNG THỰC HIỆN
1. Khối văn phòng Sở

Đề nghị Văn phòng, P.Quản lý Văn hóa, P.Quản lý Thể dục Thể thao, P.Quản lý Du lịch, P.Quản lý Di sản Văn hóa, P.Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình, P.Kế hoạch Tài chính, P.Tổ chức Pháp chế, Thanh tra thực hiện nghiêm túc các nội dung Bộ Chỉ số cải cách hành chính, công vụ năm 2017. Đồng thời, tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính, công vụ 2017 và gửi kết quả về Văn phòng sở.
2. Khối các đơn vị trực thuộc

Thực hiện các nội dung sau:
- Phần I: Đánh giá chỉ số cải cách hành chính.
+ Mục 1: Công tác chỉ đạo, điều hành Cải cách hành chính.

+ Mục 5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
+ Mục 6. Cải cách cơ chế quản lý tài chính công.

+ Mục 9. Kết quả tham mưu triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc trách nhiệm của ngành.

- Phần II. Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.
- Phần III. Kỷ luật kỷ cương hành chính.
Trên đây là hướng dẫn thực hiện chỉ số cải cách hành chính năm 2017. Đề nghị các phòng, ban, đơn vị gửi kết quả tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2017 về Văn phòng Sở chậm nhất là ngày 5/11/2017.
Các đơn vị có thể tham khảo Bộ Chỉ số cải cách hành chính, công vụ và hướng dẫn xác định Chỉ số CCHC các sở, ban, ngành năm 2017 của Sở Nội vụ tại địa chỉ website: http://svhttdl.dongnai.gov.vn./.
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh (Đ/c Trần Văn Vĩnh - PCT UBND tỉnh);
- Sở Nội vụ;
- Sở Tư pháp;

- BGĐ Sở VHTTDL;

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở;

- Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố;

- BCĐ CCHC Sở;

- Chánh, Phó VP Sở;

- Lưu: VT, VP (The).
	GIÁM ĐỐC

(ĐÃ KÝ)
 Lê Kim Bằng


Tổng số điểm của các Đề án, chương trình, kế hoạch đạt được





x 0,2 x 100





Số lượng Đề án, chương trình, kế hoạch x 3





Tổng số điểm các phòng, ban chuyên môn đạt được





x 0,5 x 100





(70% x số lượng phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc x 3) + (30% x số lượng phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc x 2)





Tổng số điểm phòng đạt được





x 0,5 x 100





(70% x số nhiệm vụ được giao x 3) + (30% x số nhiệm vụ được giao x 2)





Tổng số điểm các nội dung đạt được








Số lượng nội dung được đánh giá x 3








x 0,3 x 100
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